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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 7/2016
I/ Tình hình thị trường tháng 6/2016:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 6/2016 nổi bật với sản xuất và tiêu thụ hàng công nghiệp tăng. Sản xuất và tiêu thụ hàng nông lâm ngư nghiệp tăng. Xuất nhập khẩu tăng. Tồn kho nông sản giảm. Đồng Rand tăng giá.

Tháng 6/2016 so với tháng 5/2016 chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 0,6 %.  Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp tăng 0,8 % trong đó nông nghiệp tăng 0,8 %.

Tiêu thụ ô tô tăng 0,4 điểm. 

Lạm phát  là 6,3 %, tăng 0,2 % so với tháng 5/2016. Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 1,6 %. Giá nhà và điện nước tăng 0,8 %. Giá cước vận tải tăng 1,6 %.  
Đồng Rand tăng giá 6,32 %. Tỷ giá Rand/USD tại thời điểm 01/07/2016 là 14,67 so với 15,66 tại thời điểm 01/06/2016.

Xuất khẩu tháng 6/2016 đạt R 105 224 025 203, tăng 0,7 % so với tháng trước. Xuất khẩu 6 tháng đạt R 556 414 509 013, tăng 11,3 % so với cùng kỳ năm trước. 
Nhập khẩu tháng 6/2016 đạt R 92 693 524 855, tăng 7,6  % so với tháng trước. Nhập khẩu 6 tháng đạt R 543 898 415 974, tăng 4 % so với cùng kỳ năm trước.  
  
Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 6/2016 đạt R 1 522 542 405, giảm 15 % so với tháng trước. Xuất khẩu 6 tháng đạt R 10 717 961 268, tăng 34 % so với cùng kỳ năm trước. 
Việt nam nhập khẩu từ Nam Phi tháng 6/2016 đạt R 341 636 558, tăng 53 % so với tháng trước. Nhập khẩu 6 tháng đạt R 1 323 283 347, tăng 34 % so với cùng kỳ năm trước. 

2) Chi tiết thị trường:

Tháng 6/2016 so với tháng 5/2016 sản xuất công nghiệp tăng 0,7 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 0,1 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1 %. Nhóm hàng gỗ giấy giảm 0,4 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 3,1 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại không tăng không giảm. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,1 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 0,4 %. Nhóm hàng điện tử tăng 4,7 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 0,9 %. Nhóm hàng nội thất giảm 10,7 %.

Tháng 6/2016 so với tháng 5/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 0,1 % trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 2,1 %. Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 0,2 %. Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,9 %. Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 0,4 %. Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 3,1 %. Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 1,2 %. Nhóm hàng thiết bị điện tăng 3,3 %. Nhóm hàng điện tử tăng 2,7 %. Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 0,9 %. Nhóm hàng nội thất giảm 24,4 %.  

Ngô:  Tổng cung giảm, ước đạt 12,61 triệu tấn bao gồm 2,48 triệu tấn tồn kho tại thời điểm 01/05/2016, 6,73 triệu tấn thu hoạch vụ này, 3,3 triệu tấn nhập khẩu.  Tổng cầu tăng, ước đạt 11,23 triệu tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 10,45 triệu tấn (4,7 triệu tấn là lương thực cho người, 5,4 triệu tấn dùng làm thức ăn gia súc và nguyên liệu công nghiệp), xuất khẩu 780 nghìn tấn (600 nghìn tấn ngô nguyên hạt và 180 nghìn tấn sản phẩm ngô). Tồn kho giảm, ước tại thời điểm 30/04/2017 là 1,38 triệu tấn tương đương 50 ngày nhu cầu.

Lúa mỳ: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 3,9 triệu tấn bao gồm tồn kho 596,8 nghìn tấn tại thời điểm 01/10/2015, thu hoạch vụ này 1,41 triệu tấn, và nhập khẩu 1,9 triệu tấn. Tổng cầu giảm, ước đạt 3,22 triệu tấn bao gồm 3,13 triệu tấn tiêu thụ nội địa (3,1 triệu tấn dùng làm lương thực cho người, 3 nghìn tấn dùng làm thức ăn gia súc, 18 nghìn tấn hạt giống), xuất khẩu 80 nghìn tấn (60 nghìn tấn nguyên hạt và 20 nghìn tấn sản phẩm chế biến). Tồn kho tăng, ước tính tại mốc 30/09/2016 là 641 nghìn tấn tương đương 75 ngày nhu cầu.

Cao lương: Tổng cung giảm, ước đạt 209 nghìn tấn bao gồm 83 nghìn tấn tồn kho tại mốc 01/03/2016, 86 nghìn tấn thu hoạch vụ này, nhập khẩu 40 nghìn tấn. Tổng cầu giảm, ước đạt 192 nghìn tấn bao gồm tiêu thụ nội địa 161 nghìn tấn, xuất khẩu 25 nghìn tấn. Tồn kho không tăng không giảm, ước đạt tại mốc 28/02/2017 là 16,9 nghìn tấn tương đương 38 ngày nhu cầu.

 Hạt hướng dương: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 840,4 nghìn tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 45,9 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 742,8 nghìn tấn, và nhập khẩu 45 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 761,3 nghìn tấn trong đó tiêu thụ nội địa là 753 nghìn tấn (850 tấn dùng cho con người, 12 nghìn tấn dùng cho gia súc, 740 nghìn tấn dùng để ép dầu). Xuất khẩu 100 tấn. Tồn kho không tăng khôn giảm, ước tính tại mốc 28/02/2016 là  79,17 nghìn tấn tương đương 38 ngày nhu cầu.

Đậu tương: Tổng cung không tăng không giảm, ước tính 1,06 triệu tấn bao gồm tồn kho tại mốc 01/03/2016 là 89 nghìn tấn, thu hoạch vụ này 697 nghìn tấn, nhập khẩu 265 nghìn tấn. Tổng cầu không tăng không giảm, ước tính 978 nghìn tấn bao gồm 960 nghìn tấn tiêu thụ trong nước (25 nghìn tấn dùng cho con người, 105 nghìn tấn dùng cho gia súc, 830 nghìn tấn dùng để ép dầu), xuất khẩu 4.500 tấn. Tồn kho không tăng không giảm, ước tính tại mốc 28/02/2017 là 80,8 nghìn tấn tương đương 31 ngày nhu cầu.

Lạc dự kiến thu hoạch 31,6 nghìn tấn, giảm 49,28 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,40 tấn/ha.

Đỗ đậu các loại dự kiến thu hoạch 38,10 nghìn tấn, giảm 48,09 % so với vụ trước. Năng suất dự kiến đạt 1,11 tấn/ha.
Giá hợp đồng kỳ hạn ngô trắng tại thời điểm 01/07/2016 là 4.587 Rand/tấn, giảm 6,5 % so với thời điểm 01/06/2016; Ngô vàng 3.427 Rand /tấn, giảm 9,07 %; Lúa mỳ 4.720 Rand/tấn, giảm 7,92 %; Hạt hướng dương 6.469 Rand/tấn, tăng 0,73 %; Đậu tương 7.865 Rand/tấn, tăng 4,26 %. 

Xuất khẩu: So với tháng 5/2016, tháng 6/2016 xuất khẩu rau quả tăng 20 %, xuất khẩu khoáng sản giảm 2 %, xuất khẩu kim loại quý và đá quý giảm 3 %, xuất khẩu máy móc và hàng điện tử tăng 4 %, xuất khẩu phương tiện vận tải giảm 4 %. 
Nhập khẩu: So với tháng 5/2016, tháng 6/2016 nhập khẩu rau quả tăng 28 %, nhập khẩu khoáng sản tăng 20 %, nhập khẩu hóa chất tăng 7 %, nhập khẩu máy móc và hàng điện tử tăng 6 %, nhập khẩu phụ tùng tăng 10 %.
Nhập khẩu lúa mỳ từ 26/09/2015-01/07/2016 đạt 1,55 triệu tấn trong đó nhập khẩu từ Nga chiếm 46,06 %, Đức 14,64 %, Ba lan 10,18 %, Lithuania 9,72 %, Canada 6,36 %, Ukraine 3,94 %, Mỹ 3,43 %, Ác-hen-ti-na 3,19 %, Úc 2,48 %. Xuất khẩu lúa mỳ đạt 41,25 nghìn tấn trong đó 51,87 % xuất khẩu sang Zimbabwe, 41,4 % xuất khẩu sang các nước BLNS, 6,04 % xuất khẩu sang Mozambique, 0.65 % xuất khẩu sang Zambia. 

Xuất khẩu ngô trắng từ 30/04-01/07/2016 đạt 92,24 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang các nước láng giềng BLNS chiếm 54,85 %, Zimbabwe chiếm 37,39 %, Mozambique 7,76 %. Nhập khẩu ngô trắng đạt 22,81 nghìn tấn trong đó 92,81 % nhập từ Mỹ, 7,19 % từ Mê-hi-cô. Xuất khẩu ngô vàng đạt 45,15 nghìn tấn trong đó xuất khẩu sang 4 nước láng giềng BLNS chiếm 57,92 %, xuất khẩu sang Zimbabwe 22,64 %, Mozambique 15,67 %, Hàn Quốc 3,77 %. Nhập khẩu ngô vàng đạt 271,66 nghìn tấn từ Ác-hen-ti-na.

Dự kiến vụ mùa 2015/16 xuất khẩu ngô trắng đạt 480 nghìn tấn, giảm 13,83 % so với vụ trước. Xuất khẩu ngô vàng đạt 300 nghìn tấn, giảm 7,05 %.

Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi 6 tháng 2016:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(Rand)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(Rand)

	1
	Hàng tươi sống
	R 17 815 019
	1
	Hàng tươi sống
	R 346 061 645

	2
	Rau củ quả
	R 465 021 126
	2
	Rau củ quả
	R 335 542 550

	3
	Dầu ăn
	 
	3
	Dầu ăn
	 

	4
	Thực phẩm chế biến
	R 22 792 726
	4
	Thực phẩm chế biến
	R 48 717 957

	5
	Khoáng sản
	R 316 970
	5
	Khoáng sản
	R 200 928 202

	6
	Hóa chất
	R 119 608 045
	6
	Hóa chất
	R 58 677 937

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 55 877 101
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	R 62 946 137

	8
	Da sống và da thuộc
	R 46 171 856
	8
	Da sống và da thuộc
	R 52 920 514

	9
	Sản phẩm gỗ
	R 6 912 540
	9
	Sản phẩm gỗ
	R 19 104 799

	10
	Giấy và bột giấy
	R 8 324 665
	10
	Giấy và bột giấy
	R 7 168 646

	11
	Dệt may
	R 253 865 116
	11
	Dệt may
	R 7 482 193

	12
	Giầy dép
	R 1 268 545 617
	12
	Giầy dép
	 

	13
	Vật liệu xây dựng
	R 24 806 652
	13
	Vật liệu xây dựng
	R 5 540

	14
	Kim loại quý
	R 15 165 384
	14
	Kim loại quý
	 

	15
	Sắt thép
	R 50 686 563
	15
	Sắt thép
	R 147 037 867

	16
	Máy móc thiết bị
	R 8 164 598 159
	16
	Máy móc thiết bị
	R 28 816 810

	17
	Phương tiện vận tải
	R 9 332 355
	17
	Phương tiện vận tải
	R 6 054 598

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 43 983 845
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	R 1 641 823

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 115 219 927
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	R 173 879

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 30 761
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	R 2 250

	22
	Hàng hóa khác
	R 129 500
	22
	Hàng hóa khác
	 

	23
	Thiết bị lẻ
	R 28 757 341
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	R 10 717 961 268
	
	Tổng cộng:
	R 1 323 283 347 


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 7/2016:


Cung-cầu sản phẩm công nghiệp giảm. Cung cầu sản phẩm nông nghiệp giảm. Xuất nhập khẩu giảm. Tồn kho tăng. Đồng Rand tiếp tục tăng giá. 
III/ Thông tin chuyên đề:
Thị trường Swaziland:

Năm 2014 Swaziland nhập khẩu hàng dệt may đạt 52 triệu USD, giầy dép đạt 18 triệu USD, vật liệu xây dựng đạt 9 triệu USD, hàng điện tử đạt 76 triệu USD, cá phi-lê đạt 1 triệu USD, hạt điều đạt 182 nghìn USD, cà phê đạt 2,1 triệu USD, hạt tiêu đạt 72 nghìn USD, gạo đạt 13,5 triệu USD, xi măng đạt 22,5 triệu USD, cao su đạt 128 nghìn USD, lốp ô tô đạt 18 triệu USD.


Việt nam xuất khẩu sang Swaziland năm 2014 đạt 6,4 triệu USD trong  đó xuất khẩu đá quý và kim loại quý đạt 4,2 triệu USD, máy hút bụi đạt 1,9 triệu USD, va-li túi xách đạt 79 nghìn USD, hàng dệt may đạt 78 nghìn USD, giầy dép đạt 30 nghìn USD.

Như vậy ta mới chỉ xuất khẩu được số lượng nhỏ dệt may và giấy dép. Cần thúc đẩy xuất khẩu hàng điện tử, xi măng và vật liệu xây dựng, lốp ô tô, gạo, cà phê.

Năm 2014 Swaziland xuất khẩu khoáng sản đạt 67 triệu USD, gỗ đạt 65 triệu USD, bông đạt 4,9 triệu USD, nguyên liệu da giầy đạt 771 nghìn USD, thịt bò đạt 5,5 triệu USD, ngô đạt 282 nghìn USD.


Việt nam nhập khẩu 4,3 triệu USD trong đó nhập khẩu máy móc thiết bị đạt 1,4 triệu USD, bông đạt 788 nghìn USD, đá quý và kim loại quý đạt 525 nghìn 
USD, gỗ đạt 268 nghìn USD, dược phẩm đạt 263 nghìn USD, thuốc trừ sâu đạt 263 nghìn USD.


Như vậy về nhập khẩu Swaziland có khả năng cung cấp cho Việt nam khoáng sản, bông, gỗ.
